
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Dương Trúc Anh 08/12/2008 10A1

2 Quách Mỹ Anh 25/08/2008 10A1

3 Lưu Nguyên Cát 13/07/2008 10A1

4 Trần Phước Đại 27/07/2008 10A1

5 Hồ Ngọc Đang 02/02/2008 10A1

6 Quách Tấn Đạt 13/01/2008 10A1

7 Nguyễn Tấn Đạt 29/06/2008 10A1

8 Hồ Ngọc Hân 18/01/2008 10A1

9 Lê Thanh Hân 19/10/2008 10A1

10 Phan Phương Hân 28/01/2008 10A1

11 Trịnh Phương Hoa 01/03/2008 10A1

12 Vưu Quốc Huy 05/06/2008 10A1

13 Nguyễn Quốc Khải 20/11/2008 10A1

14 Lê Duy Khang 17/01/2008 10A1

15 Phan Quốc Khang 25/06/2008 10A1

16 Nguyễn Dương Minh Khiết 09/10/2008 10A1

17 Phạm Đăng Khoa 23/11/2008 10A1

18 Ngô Hoàng Mỹ Kim 22/10/2008 10A1

19 Nguyễn Thùy Linh 03/11/2008 10A1

20 Lại Phước Hoàng Long 21/12/2008 10A1

21 Liên Trần Khánh My 12/09/2008 10A1

22 Phương Thảo My 19/12/2008 10A1

23 Trần Lâm Kim Ngân 19/05/2008 10A1

24 Nguyễn Hồ Phương Nghi 22/01/2008 10A1

25 Trần Ánh Ngọc 11/03/2008 10A1

DANH SÁCH LỚP 10A1- NĂNG KHIẾU TOÁN
GVCN: NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

ĐT: 0977533280. Email: nguyencongdinh.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Nguyễn Lưu Như Ngọc 13/06/2008 10A1

27 Nguyễn Ngô Như Ngọc 11/11/2008 10A1

28 Châu Minh Nhật 25/07/2008 10A1

29 Võ Ý Nhi 13/08/2008 10A1

30 Lê Ái Nhi 17/07/2008 10A1

31 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 25/09/2008 10A1

32 Ngô Vĩnh Phúc 28/03/2008 10A1

33 Hứa Vũ Tấn Phước 17/06/2008 10A1

34 Nguyễn Nhật Quang 03/09/2008 10A1

35 Trần Ngọc Sơn 13/04/2008 10A1

36 Cao Thị Mỹ Thanh 29/02/2008 10A1

37 Võ Quốc Thiện 06/02/2008 10A1

38 Phạm Ngọc Anh Thư 06/06/2008 10A1

39 Lê Nguyễn Ngọc Trâm 28/04/2008 10A1

40 Lữ Trần Thùy Trang 18/04/2008 10A1

41 Huỳnh Thanh Tú 20/09/2008 10A1

42 Phan Thảo Vân 11/11/2008 10A1

43 Ngô Bách Việt 02/02/2008 10A1

44 Trần Huỳnh Nhã Vy 29/06/2008 10A1

45 Lê Thảo Vy 09/04/2008 10A1



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Thảo Ái 11/11/2008 10A2

2 Nguyễn Đức Anh 22/05/2008 10A2

3 Dương Ngọc Hoàng Châu 31/07/2008 10A2

4 Liêu Tấn Đạt 18/01/2008 10A2

5 Trần Nguyễn Quốc Đạt 02/06/2008 10A2

6 Lê Ngọc Khánh Đoan 07/07/2008 10A2

7 Lý Lâm Phương Dung 17/05/2008 10A2

8 Lê Ngọc Hân 03/04/2008 10A2

9 Trần Gia Hân 26/03/2008 10A2

10 Nguyễn Mạnh Hào 08/05/2008 10A2

11 Nguyễn Phúc Hưng 11/11/2008 10A2

12 Hoàng Nguyễn Thu Huyền 24/06/2008 10A2

13 Huỳnh Bảo Khang 19/12/2008 10A2

14 Tiết Duy Khang 24/06/2008 10A2

15 Võ Duy Khang 16/12/2008 10A2

16 Trịnh Đăng Khoa 20/10/2008 10A2

17 Nguyễn Lê Hoàng Linh 09/01/2008 10A2

18 Nguyễn Hữu Lộc 23/02/2008 10A2

19 Huỳnh Đình Bảo Long 24/10/2008 10A2

20 Quách Huệ Mẫn 01/12/2008 10A2

21 Lý Tuấn Minh 11/03/2008 10A2

22 Nguyễn Thành Nam 24/07/2008 10A2

23 Đặng Kim Ngân 15/10/2008 10A2

24 Trần Kim Thảo Ngân 06/11/2008 10A2

25 Tiêu Kim Ngân 04/02/2008 10A2

DANH SÁCH LỚP 10A2- NĂNG KHIẾU TOÁN
GVCN: PHẠM KINH ÂN

ĐT: 0913738599. Email: phamkinhan.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Nguyễn Lê Mẫn Nghi 15/10/2008 10A2

27 Bùi Đăng Ngọc 02/01/2008 10A2

28 Dương Gia Bảo Nguyên 03/02/2008 10A2

29 Trương Mẫn Nhi 19/12/2008 10A2

30 Trương Bình Nhi 30/07/2008 10A2

31 Lý Đắc Phú 24/01/2008 10A2

32 Hà Kỳ Phúc 06/05/2008 10A2

33 Nguyễn Hoàng Quân 27/11/2008 10A2

34 Triệu Chánh Tâm 09/05/2008 10A2

35 Phan Thị Thu Thảo 12/11/2008 10A2

36 Danh Thái Thuận 31/01/2008 10A2

37 Huỳnh Bảo Thy 08/12/2008 10A2

38 Nguyễn Thành Tín 21/02/2008 10A2

39 Lý Vĩnh Toàn 12/10/2008 10A2

40 Nguyễn Thị Bích Tuyền 13/05/2008 10A2

41 Nguyễn Thị Thu Uyên 09/11/2008 10A2

42 Lê Bùi Khánh Uyên 05/12/2008 10A2

43 Ngô Lâm Hải Vy 06/03/2008 10A2

44 Phan Nguyễn Tường Vy 10/10/2008 10A2

45 Trần Hoàng Bảo Yến 23/07/2008 10A2



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Quách Khả Ái 21/03/2008 10A3

2 Trần Tuệ Ái 08/06/2008 10A3

3 Hồ Lâm Đăng Anh 05/10/2008 10A3

4 Nguyễn Tuấn Anh 02/03/2008 10A3

5 Tô Lan Anh 21/10/2008 10A3

6 Trần Quốc Anh 11/03/2008 10A3

7 Lê Tấn Thái Bảo 02/05/2008 10A3

8 Trần Quốc Đại 19/11/2008 10A3

9 Nguyễn Hoàng Cẩm Đào 27/04/2008 10A3

10 Vũ Tiến Đạt 13/04/2008 10A3

11 Chung Nghi Đình 12/06/2008 10A3

12 Lý Quách Gia Hân 21/07/2008 10A3

13 Trương Mỹ Hoa 04/03/2008 10A3

14 Trần Kiến Hưng 07/09/2008 10A3

15 Lê Nhật Huy 09/02/2007 10A3

16 Trần Huỳnh Gia Hy 16/11/2008 10A3

17 Nguyễn Huỳnh Phúc Hỷ 17/01/2008 10A3

18 Hà Hoàng Khang 13/01/2008 10A3

19 Trương Gia Lạc 15/04/2008 10A3

20 Nguyễn Trần Khánh Linh 10/04/2008 10A3

21 Đặng Minh Lộc 27/05/2008 10A3

22 Triệu Kim Long 13/12/2008 10A3

23 Trịnh Nguyễn Thiên Luân 21/02/2008 10A3

24 Lý Thị Hải My 26/12/2008 10A3

25 Lâm Hoàng Mỹ 17/05/2008 10A3

DANH SÁCH LỚP 10A3- NĂNG KHIẾU TIN
GVCN: MÃ BÍNH MAI

ĐT: 0983889393. Email: mabinhmai.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Mã Thành Nam 18/09/2008 10A3

27 Lê Thị Hồng Ngà 10/01/2008 10A3

28 Trịnh Thanh Ngân 24/02/2008 10A3

29 Điền Lâm Tuyết Như 22/01/2008 10A3

30 Ca Thành Phát 06/09/2008 10A3

31 Huỳnh Nhật Phi 07/05/2008 10A3

32 Trần Khải Phú 23/09/2008 10A3

33 Huỳnh Thiện Phước 18/03/2008 10A3

34 Nguyễn Hoàng Quân 22/01/2008 10A3

35 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 24/03/2008 10A3

36 Võ Tấn Tài 11/01/2008 10A3

37 Nguyễn Minh Tân 01/11/2008 10A3

38 Ngô Yến Thanh 18/05/2008 10A3

39 Hồ Ngọc Kim Thịnh 24/12/2008 10A3

40 Trần Quang Thông 10/04/2008 10A3

41 Nguyễn Đinh Bảo Thư 26/02/2008 10A3

42 Phạm Ngọc Trâm 31/05/2008 10A3

43 Danh Thanh Tuyền 10/01/2008 10A3

44 Nguyễn Lê Lam Tuyền 28/07/2008 10A3

45 Trương Kim Vinh 28/02/2008 10A3



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

2 Phùng Khả Ái 12/11/2008 10A5

3 Huỳnh Thanh Ân 28/06/2008 10A4

4 Bùi Vũ Tuyết Nguyệt Anh 28/11/2008 10A4

5 Trang Huỳnh Quốc Bảo 01/01/2008 10A4

6 Huỳnh Khánh Biểu 23/02/2008 10A4

7 Ông Quốc Bình 27/06/2008 10A4

1 Phạm Minh Chiến 09/07/2008 10A4

8 Huỳnh Tuấn Cường 31/08/2008 10A4

9 Thạch Thành Đạt 26/02/2008 10A4

10 Nguyễn Sơn Ngọc Diễm 29/09/2008 10A4

11 Nguyễn Ngọc Diệp 01/12/2008 10A4

12 Nguyễn Hoài Trung Dũng 23/07/2008 10A4

13 Trần Gia Gia 24/01/2008 10A4

14 Huỳnh Thị Gia Hân 26/07/2008 10A4

15 Lý Ngọc Hân 06/08/2008 10A4

16 Trương Thị Huệ Hào 02/12/2008 10A4

17 Huỳnh Gia Huy 05/11/2008 10A4

18 Phạm Nguyễn Quan Huy 07/01/2008 10A4

19 Tống Triệu Khang 01/06/2008 10A4

20 Diệc Anh Khoa 10/12/2008 10A4

21 Nguyễn Anh Khôi 02/03/2008 10A4

22 Lâm Trung Kiên 25/10/2008 10A4

23 Mạch Lâm 11/01/2008 10A4

DANH SÁCH LỚP 10A4- NĂNG KHIẾU LÝ
GVCN: ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG

ĐT: 0918759567. Email: dangnhattruong.c3hd@soctrang.edu.vn



24 Lê Hoàng Nam 20/01/2008 10A4

25 Trần Phương Nghi 09/04/2008 10A4

26 Trần Thị Đình Nghi 25/03/2008 10A4

27 Lưu Mỹ Ngọc 07/05/2008 10A4

28 Lâm Khả Nhi 10/06/2008 10A4

29 Quách Tố Như 04/12/2008 10A4

30 Lý Lợi Lâm Phong 01/01/2008 10A4

31 Quách Thành Phú 09/01/2008 10A4

32 Thái Nhật Tân 22/03/2008 10A4

33 Bành Gia Thế 06/07/2008 10A4

34 Huỳnh Kim Tho 13/05/2008 10A4

35 Nhâm Huỳnh Nhật Ánh Thy 01/02/2008 10A4

36 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 04/12/2008 10A4

37 Diệp Minh Tiến 10/11/2008 10A4

38 Trần Lê Bảo Trâm 11/06/2008 10A4

39 Châu Nguyễn Gia Triết 03/01/2008 10A4

40 Trần Nguyễn Anh Tuấn 12/02/2008 10A4

41 Lý Ngọc Tuyền 26/03/2008 10A4

42 Lưu Kim Uyên 03/03/2008 10A4

43 Chung Tiến Vinh 14/02/2008 10A4

44 Lê Ngân Vy 04/04/2008 10A4

45 Đặng Tô Khả Vy 09/10/2008 10A4

46 Nguyễn Khánh Vy 27/12/2008 10A4



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Đỗ Đức Mỹ Ái 20/06/2008 10A5

2 Lâm Trường An 08/11/2008 10A5

3 Dương Ngọc Bảo Anh 22/10/2008 10A5

4 Ông Phương Anh 11/12/2008 10A5

5 Quách Nguyễn Phương Anh 15/10/2008 10A5

6 Huỳnh Ngọc Ánh 12/07/2008 10A5

7 Trần Mỹ Cầm 01/11/2008 10A5

8 Lý Hoàng Minh Châu 04/06/2008 10A5

9 Lâm Trang Bảo Đăng 09/06/2008 10A5

10 Thạch Diệp Tiến Đạt 01/05/2008 10A5

11 Nguyễn Quốc Đạt 09/01/2008 10A5

12 Dương Xuân Hoa 01/12/2008 10A5

13 Dương Minh Hoàng 06/03/2008 10A5

14 Lữ Hồng Khánh 25/11/2008 10A5

15 Đỗ Nguyễn Hoàng Kim 26/01/2008 10A5

16 Hà Kim Ngân 01/01/2008 10A5

17 Hứa Triết Kim Ngân 01/12/2008 10A5

18 Lục Thị Mỹ Ngân 25/10/2008 10A5

19 Trầm Quế Ngân 03/09/2008 10A5

20 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 16/07/2008 10A5

21 Nguyễn Thụy Bích Ngọc 13/01/2008 10A5

22 Nguyễn Hữu Nhân 19/08/2008 10A5

23 Hoàng Ngọc Yến Nhi 08/03/2008 10A5

24 Trần Thị Bích Như 04/07/2008 10A5

25 Nguyễn Mai Phương 23/09/2008 10A5

DANH SÁCH LỚP 10A5- NĂNG KHIẾU HÓA
GVCN: PHẠM THỊ KIM HUÊ

ĐT: 0817559997. Email: phamthikimhue.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Trần Ngọc Tuyết Phương 01/07/2008 10A5

27 Lê Thị Mỹ Quyên 06/09/2008 10A5

28 Lâm Ngọc Như Quỳnh 04/01/2008 10A5

29 Quách Nguyễn Huệ Tâm 11/08/2008 10A5

30 Nguyễn Thanh Thanh 03/07/2008 10A5

31 Nguyễn Phạm Nhựt Thành 04/02/2008 10A5

32 Đỗ Kiều Thi 29/05/2008 10A5

33 Võ Đăng Thi 28/05/2008 10A5

34 Thái Hồng Thịnh 14/08/2008 10A5

35 Huỳnh Anh Thư 14/11/2008 10A5

36 Nguyễn Lương Ánh Tiên 19/02/2008 10A5

37 Bùi Nguyễn Bích Trâm 11/02/2008 10A5

38 Trương Bảo Trân 01/02/2008 10A5

39 Lâm Huỳnh Thanh Trinh 17/01/2008 10A5

40 Nhâm Xuân Tú 19/10/2008 10A5

41 Mai Thanh Tú 14/04/2008 10A5

42 Nguyễn Công Anh Tuấn 30/05/2008 10A5

43 Chung Ánh Tuyết 15/07/2008 10A5

44 Lư Khánh Vân 10/01/2008 10A5

45 Phan Hà Thanh Vy 23/04/2008 10A5

46 Quách Kim Xuyến 20/08/2008 10A5



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Tô Nguyễn Bình An 03/04/2008 10A6

2 Bá Ngọc Phương Anh 12/01/2008 10A6

3 Danh Nguyễn Phương Anh 17/10/2008 10A6

4 Thạch Thái Bảo 10/01/2008 10A6

5 Vương Quân Bình 19/09/2008 10A6

6 Trần Lan Chi 15/11/2008 10A6

7 Bùi Ngọc Hân 02/04/2008 10A6

8 Lê Quốc Hiền 20/12/2008 10A6

9 Quách Gia Hòa 01/11/2008 10A6

10 Lâm Thái Hưng 09/05/2008 10A6

11 Lâm Gia Huy 12/02/2008 10A6

12 Nguyễn Phúc Khang 10/09/2008 10A6

13 Trương Huỳnh Hoàng Khang 02/02/2008 10A6

14 Hồ Tuấn Kiệt 23/01/2008 10A6

15 Dương Nhã Kỳ 24/07/2008 10A6

16 Phan Huỳnh Thiết Kỳ 28/01/2008 10A6

17 Trần Vương Lâm 30/08/2008 10A6

18 Triệu Văn Minh 10/04/2008 10A6

19 Nguyễn Hà Quốc Nam 28/04/2008 10A6

20 Trần Thị Huỳnh Nga 11/07/2008 10A6

21 Nguyễn Hải Ngân 18/01/2008 10A6

22 Bùi Yến Ngọc 09/01/2008 10A6

23 Huỳnh Như 22/10/2008 10A6

24 Trần Ngọc Thảo Như 13/12/2008 10A6

25 Nguyễn Hoàng Phát 03/10/2008 10A6

DANH SÁCH LỚP 10A6- NĂNG KHIẾU SINH
GVCN: NGUYỄN THỊ NHƯ ĐÀO

ĐT: 0916042730. Email: nguyenthinhudao.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Trần Trường Phát 26/01/2008 10A6

27 Trịnh Thái Phong 30/07/2008 10A6

28 Thạch Minh Phú 23/07/2008 10A6

29 Nguyễn Trúc Phương 18/01/2008 10A6

30 Đoàn Nguyễn Duy Quang 14/09/2008 10A6

31 Trần Khả Quỳnh 02/11/2008 10A6

32 Lý Chanh Đa Ra 20/06/2008 10A6

33 Trần Phương Tâm 21/01/2008 10A6

34 Dư Thành Thái 17/02/2008 10A6

35 Bạch Huỳnh Anh Thư 26/11/2008 10A6

36 Dương Hoài Thuận 16/01/2008 10A6

37 Hoàng Tiến 24/11/2008 10A6

38 Nguyễn Hoàng Tiến 14/07/2008 10A6

39 Nguyễn Thùy Bảo Trân 03/08/2008 10A6

40 Danh Thành Trung 16/06/2008 10A6

41 Trần Thanh Tú 01/01/2008 10A6

42 Trần Cẩm Tuyền 08/07/2008 10A6

43 Huỳnh Hồ Thảo Uyên 29/12/2008 10A6

44 Trần Thị Kiều Vy 13/06/2008 10A6

45 Lâm Như Ý 17/07/2008 10A6



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Âu Thúy An 12/06/2008 10A7

2 Trần Ngọc Gia Ân 26/05/2008 10A7

3 Nguyễn Hồng Anh 29/07/2008 10A7

4 Nguyễn Quốc Anh 02/06/2008 10A7

5 Phạm Thị Thùy Dung 30/09/2008 10A7

6 Lâm Thảo Hiền 04/03/2008 10A7

7 Bùi Trần Trung Hiếu 12/06/2008 10A7

8 Lê Diễm Khanh 14/07/2008 10A7

9 Hồ Ngọc Mỹ Khánh 23/11/2008 10A7

10 Huỳnh Anh Kiệt 18/03/2008 10A7

11 Trần Khánh Lạc 10/05/2008 10A7

12 Đái Thanh Lam 15/03/2008 10A7

13 Nguyễn Hoài Lâm 07/05/2008 10A7

14 Trang Gia Lập 14/05/2008 10A7

15 Lý Xuân Mai 12/01/2008 10A7

16 Trương Phương Nghi 23/03/2008 10A7

17 Lê Khánh Ngọc 05/05/2008 10A7

18 Hứa Trần Uyển Nhi 10/01/2008 10A7

19 Võ Thị Bình Nhi 05/12/2008 10A7

20 Trần Hoàng Như 11/07/2008 10A7

21 Bùi Phạm Quỳnh Như 26/06/2008 10A7

22 Phan Tú Như 26/09/2008 10A7

23 Nguyễn Hồng Nhung 28/07/2008 10A7

24 Trần Phi Phụng 02/01/2008 10A7

25 Kha Kim Phụng 04/10/2008 10A7

DANH SÁCH LỚP 10A7- NĂNG KHIẾU VĂN
GVCN: CAO THANH TUYỀN

ĐT: 0817559997. Email: phamthikimhue.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Võ Nguyễn Đăng Quang 22/02/2008 10A7

27 Lâm Ngọc Tố Quyên 10/03/2008 10A7

28 Giang Thảo Quyên 31/05/2008 10A7

29 Từ Thuý Quỳnh 29/10/2008 10A7

30 Phan Tiến Tài 07/01/2008 10A7

31 Quách Thanh Thanh 15/07/2008 10A7

32 Nguyễn Huỳnh Trúc Thanh 03/06/2008 10A7

33 Nguyễn Lê Minh Thư 24/04/2008 10A7

34 Huỳnh Vĩnh Thuận 14/05/2008 10A7

35 Dương Thị Bảo Thy 08/07/2008 10A7

36 Nguyễn Cao Quỳnh Thy 05/11/2008 10A7

37 Nguyễn Đình Tiến 11/09/2008 10A7

38 Phạm Thị Kim Trân 09/10/2008 10A7

39 Trần Tú Trân 26/01/2008 10A7

40 Triệu Lâm Quế Trân 13/01/2008 10A7

41 Nguyễn Lâm Tú Vân 11/09/2008 10A7

42 Nguyễn Trương Thanh Vân 23/06/2008 10A7

43 Quách Kha Khánh Vi 05/03/2008 10A7

44 Nguyễn Thị Thúy Vy 13/01/2008 10A7



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Trần Bình An 30/04/2008 10A8

2 Nguyễn Thiện Cường 21/02/2008 10A8

3 Vương Quân Đạt 13/01/2008 10A8

4 Nguyễn Ngụy Minh Đức 22/09/2008 10A8

5 Nguyễn Ngọc Hân 17/10/2008 10A8

6 Phạm Khả Hân 08/04/2008 10A8

7 Trần Ngọc Hòa 28/02/2008 10A8

8 Nguyễn Huy Hoàng 01/08/2008 10A8

9 Huỳnh Hoàng Hy 09/01/2008 10A8

10 Phan Lê Anh Khôi 08/09/2008 10A8

11 Hứa Thiên Kim 20/10/2008 10A8

12 Nguyễn Ngọc Như Linh 28/01/2008 10A8

13 Phạm Thiên Lộc 20/08/2008 10A8

14 Nguyễn Cao Gia Mẫn 01/12/2008 10A8

15 Trần Gia Mẫn 10/02/2008 10A8

16 Trần Ngọc Khánh My 07/03/2008 10A8

17 Đỗ Thị Ngọc Ngân 22/01/2008 10A8

18 Đặng Thanh Ngân 23/03/2008 10A8

19 Hà Bảo Ngọc 22/04/2008 10A8

20 Phạm Đỗ Như Ngọc 09/12/2008 10A8

21 Trương Bảo Ngọc 22/07/2008 10A8

22 Vương Mỹ Ngọc 18/02/2008 10A8

23 Nguyễn Trọng Nhân 07/03/2008 10A8

24 Trần Huỳnh Tú Như 27/11/2008 10A8

25 Lý Tiểu Phụng 27/04/2008 10A8

DANH SÁCH LỚP 10A8- NĂNG KHIẾU ANH
GVCN: TRƯƠNG TIỂU THANH

ĐT: 0989484705. Email: truongtieuthanh.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Tào Minh Phương 07/03/2008 10A8

27 Huỳnh Lê Trúc Phương 03/10/2008 10A8

28 Nguyễn Cao Hoàng Quân 11/08/2008 10A8

29 Võ Ngọc Tố Quyên 11/04/2008 10A8

30 Hồng Ngọc Xuân Quỳnh 02/04/2008 10A8

31 Ung Thị Diễm Quỳnh 15/03/2008 10A8

32 Lê Khương Minh Thông 11/10/2008 10A8

33 Hồ Nguyễn Anh Thư 25/08/2008 10A8

34 Nguyễn Thanh Nhã Thư 14/07/2008 10A8

35 Nguyễn Minh Thư 05/10/2008 10A8

36 Phan Huỳnh Bảo Trâm 06/09/2008 10A8

37 Huỳnh Khánh Trân 08/12/2008 10A8

38 Phùng Khả Tú 06/03/2008 10A8

39 Trịnh Dương Khả Tú 17/04/2008 10A8

40 Ngô Gia Tuấn 02/09/2008 10A8

41 Mạc Hà Ái Vĩ 03/01/2008 10A8

42 Lê Quốc Vinh 23/03/2008 10A8

43 Lê Huỳnh Thị Vương 01/03/2008 10A8

44 Mạch Ngọc Thảo Vy 14/11/2008 10A8

45 Ngụy Yến Vy 31/01/2008 10A8

46 Tôn Kiều Cẩm Xoàn 07/07/2008 10A8



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Trịnh Thái An 11/09/2008 10A9

2 Huỳnh Quốc Anh 02/01/2008 10A9

3 Lữ Ngọc Nguyên Anh 08/01/2008 10A9

4 Huỳnh Tiểu Băng 26/05/2008 10A9

5 Trần Khánh Đăng 04/11/2008 10A9

6 Mạch Hải Di 23/03/2008 10A9

7 Trịnh Đình Bảo Hân 18/02/2008 10A9

8 Nguyễn Gia Hân 27/07/2008 10A9

9 Võ Thiên Hương 15/09/2008 10A9

10 Nguyễn Minh Khuê 01/01/2008 10A9

11 Phạm Nguyễn Như Kim 01/09/2008 10A9

12 Châu Ngọc Lam 05/04/2008 10A9

13 Lê Mỹ Linh 29/01/2008 10A9

14 Nguyễn Ngọc Linh 23/12/2008 10A9

15 Nguyễn Thị Trúc Mai 11/12/2008 10A9

16 Hồ Anh Minh 30/04/2008 10A9

17 Phạm Hoàng Thảo My 11/06/2008 10A9

18 Nguyễn Kim Ngân 30/03/2008 10A9

19 Huỳnh Thanh Ngân 11/07/2008 10A9

20 Mạch Trần Yến Ngọc 07/05/2008 10A9

21 Trang Thanh Nhã 30/11/2008 10A9

22 Huỳnh Trọng Nhân 02/11/2008 10A9

23 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 29/11/2008 10A9

24 Tạ Thị Yến Nhi 01/01/2008 10A9

25 Ngô Võ Huỳnh Như 25/03/2008 10A9

DANH SÁCH LỚP 10A9- NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT
GVCN: NGUYỄN KIM PHƯỢNG

ĐT:0918529889. Email: nguyenthikimphuong.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Lâm Phát Tài 09/01/2008 10A9

27 Quách Bảo Tân 01/04/2008 10A9

28 Võ Chung Vĩnh Thắng 17/12/2008 10A9

29 Trương Tiến Thịnh 25/10/2008 10A9

30 Nguyễn Phúc Thoại 17/10/2008 10A9

31 Trương Thủy Tiên 19/01/2008 10A9

32 Trần Vĩnh Tiến 07/01/2008 10A9

33 Châu Nguyễn Ngọc Trân 15/07/2008 10A9

34 Phan Huỳnh Ngọc Trân 08/08/2008 10A9

35 Nguyễn Kiều Trang 01/01/2008 10A9

36 Trịnh Minh Trí 11/12/2008 10A9

37 Lê Thị Việt Trinh 27/08/2008 10A9

38 Huỳnh Khánh Vân 09/05/2008 10A9

39 Nguyễn Thanh Vân 22/11/2008 10A9

40 Quang Lê Minh Vy 23/09/2008 10A9

41 Quang Lê Phương Vy 23/09/2008 10A9

42 Vương Ái Vy 27/07/2008 10A9

43 Trần Như Ý 07/08/2008 10A9



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Triệu Thuý An 29/12/2008 10A10

2 Nguyễn Đông Anh 18/08/2008 10A10

3 Phạm Thị Mai Anh 23/05/2008 10A10

4 Nguyễn Trần Gia Bảo 30/01/2008 10A10

5 Cao Hải Đăng 10/10/2008 10A10

6 Trần Thanh Duy 14/05/2008 10A10

7 Diệp Ngọc Hân 23/04/2008 10A10

8 Kim Bảo Hân 20/06/2008 10A10

9 Trịnh Bảo Hân 20/08/2008 10A10

10 Hà Huy Hoàng 07/12/2008 10A10

11 Trần Tấn Hưng 15/04/2008 10A10

12 Đỗ Đình Huy 10/10/2008 10A10

13 Nguyễn Thái Hoàng Kha 23/05/2008 10A10

14 Trần Ngô Huỳnh Khải 28/08/2008 10A10

15 Thạch Minh Khang 01/04/2008 10A10

16 Nguyễn Gia Khiêm 27/06/2008 10A10

17 Võ Minh Khôi 27/09/2008 10A10

18 La Tuấn Kiệt 22/03/2008 10A10

19 Trịnh Vũ Khánh Linh 13/05/2008 10A10

20 Nguyễn Thị Trúc Mai 30/05/2007 10A10

21 Quách Tú Minh 07/01/2008 10A10

22 Mai Tuyết Ngân 15/11/2008 10A10

23 Nguyễn Trương Tuyết Ngân 25/07/2008 10A10

24 Quách Phương Nghi 02/05/2008 10A10

25
Nguyễn Trương Hoàng Bảo 
Ngọc 27/05/2008 10A10

DANH SÁCH LỚP 10A10- KHOA HỌC TỰ NHIÊN
GVCN: NGÔ MỸ HOA

ĐT: 0945270077. Email: ngomyhoa.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Quách Chí Nguyên 20/07/2008 10A10

27 Triệu Yến Nhi 15/11/2008 10A10

28 Phạm Huỳnh Hồng Nhung 28/01/2008 10A10

29 Lâm Phối Phối 06/03/2008 10A10

30 Ông Lan Phương 23/05/2008 10A10

31 Hứa Hoàng Sang 27/05/2008 10A10

32 Sơn Thanh Tâm 26/12/2008 10A10

33 Phùng Ngọc Thảo 14/12/2008 10A10

34 Phạm Huỳnh Anh Thơ 29/06/2008 10A10

35 Lê Phan Anh Thư 03/03/2008 10A10

36 Nguyễn Cẩm Thúy 18/05/2008 10A10

37 Nguyễn Lý Minh Tiến 08/06/2008 10A10

38 Trần Huỳnh Bảo Trân 09/01/2008 10A10

39 Dương Trân Trân 16/09/2008 10A10

40 Triệu Thu Trân 19/02/2008 10A10

41 Vũ Minh Trí 23/11/2008 10A10

42 Phạm Phan Phú Trọng 11/11/2008 10A10

43 Trần Thị Bích Tuyền 15/05/2007 10A10

44 Từ Phước Uy 28/07/2008 10A10

45 Dư Phương Vy 16/09/2008 10A10

46 Trần Ngọc Như Ý 23/02/2008 10A10



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Phương Anh 28/04/2008 10A11

2 Dương Quang Bảo 12/12/2008 10A11

3 Trang Minh Châu 23/01/2008 10A11

4 Lý Ngọc Bảo Châu 15/12/2008 10A11

5 Võ Tiến Đạt 14/11/2008 10A11

6 Trần Bảo Duy 07/07/2008 10A11

7 Huỳnh Thị Mai Hân 09/12/2008 10A11

8 Lê Khả Hân 21/05/2008 10A11

9 Tào Thái Hằng 25/06/2008 10A11

10 Nguyễn Gia Hưng 10/08/2008 10A11

11 Trịnh Nguyễn Hưng 19/07/2008 10A11

12 Đoàn Gia Huy 08/10/2008 10A11

13 Dương Chí Khang 26/02/2008 10A11

14 Tống Phúc Khang 30/07/2008 10A11

15 Bùi Ngọc Minh Khoa 03/12/2008 10A11

16 Nguyễn Quang Khương 23/08/2008 10A11

17 Hứa Thanh Kiều 06/09/2008 10A11

18 Huỳnh Nguyễn Thuyên Kim 26/12/2008 10A11

19 Nguyễn Thuý Loan 11/03/2008 10A11

20 Trần Lưu Ánh Minh 18/04/2008 10A11

21 Ngô Mỹ Ngân 12/11/2008 10A11

22 Nguyễn Hồ Phước Ngân 16/04/2008 10A11

23 Nguyễn Hữu Nghĩa 21/05/2008 10A11

24 Đặng Mỹ Ngọc 26/09/2008 10A11

25 Trần Mỹ Ngọc 13/12/2008 10A11

DANH SÁCH LỚP 10A11- KHOA HỌC TỰ NHIÊN
GVCN: TRẦN CẨM PHONG

ĐT: 0333633579. Email: trancamphong.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Điền Tuyết Nhi 20/02/2008 10A11

27 Lý Tú Như 01/01/2008 10A11

28 Trần Hồng Pha 13/07/2008 10A11

29 Lâm Hồng Phong 25/11/2008 10A11

30 Nguyễn Thảo Quyên 22/08/2008 10A11

31 Dương Thành Tài 25/05/2008 10A11

32 Ong Vĩnh Thái 02/03/2008 10A11

33 Tăng Quốc Thịnh 24/09/2008 10A11

34 Lưu Kim Thoa 23/01/2008 10A11

35 Phan Nguyễn Anh Thư 27/09/2008 10A11

36 Đỗ Ngọc Thủy Tiên 07/09/2008 10A11

37 Ông Thị Ngọc Tiên 05/03/2008 10A11

38 Lý Ngọc Bảo Trân 15/12/2008 10A11

39 Khưu Phương Trang 23/02/2008 10A11

40 Vương Khải Trí 01/01/2008 10A11

41 Trương Ích Tuấn 07/05/2008 10A11

42 Trương Gia Tùng 04/06/2008 10A11

43 Lâm Ngọc Tuyết 21/11/2008 10A11

44 Nguyễn Phương Uyên 25/10/2008 10A11

45 Thạch Ngọc Vy 06/02/2008 10A11

46 Nguyễn Ngọc Hải Yến 19/04/2008 10A11



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Hoàng Mai Anh 05/01/2008 10A12

2 Lục Tấn Bảo 22/01/2008 10A12

3 Phạm Lê Phương Chi 10/07/2008 10A12

4 Trần Tấn Đại 24/12/2008 10A12

5 Bùi Trần Anh Duy 26/05/2008 10A12

6 Đặng Vũ Trường Giang 13/01/2008 10A12

7 Huỳnh Gia Hân 04/05/2008 10A12

8 Ong Gia Hân 04/07/2008 10A12

9 Bùi Thanh Hậu 07/01/2008 10A12

10 Trần Tường Hưng 26/05/2008 10A12

11 Viên Gia Hưng 11/10/2008 10A12

12 Huỳnh Bảo Huy 13/02/2008 10A12

13 Hà Nguyễn Duy Khang 02/09/2008 10A12

14 Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 15/11/2008 10A12

15 Phạm Đình Khôi 21/07/2008 10A12

16 Đinh Hiếu Kiệt 23/08/2008 10A12

17 Nguyễn Hà Linh 20/10/2008 10A12

18 Nguyễn Hiệu Gia Long 27/09/2008 10A12

19 Đỗ Trúc Mai 05/12/2008 10A12

20 Mai Thị Thanh Ngân 30/07/2008 10A12

21 Nguyễn Thái Ngọc Ngân 06/08/2008 10A12

22 Trần Hoàng Ngân 26/03/2008 10A12

DANH SÁCH LỚP 10A12- KHOA HỌC TỰ NHIÊN
GVCN: NGUYỄN THỊ HOA TIÊN

ĐT: 0983144449. Email: nguyenthihoatien.c3hd@soctrang.edu.vn



23 Trương Thanh Ngọc 11/12/2008 10A12

24 Lê Huỳnh Phương Ngọc 10/07/2008 10A12

25 Huỳnh Mạnh Nguyên 13/10/2008 10A12

26 Cao Uyên Nhi 10/01/2008 10A12

27 Trần Ngọc Quỳnh Như 04/07/2008 10A12

28 Nhâm Tấn Phát 09/12/2008 10A12

29 Nguyễn Đại Phát 24/04/2008 10A12

30 Trần Vũ Phong 03/07/2008 10A12

31 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 17/06/2008 10A12

32 Huỳnh Nhật Thăng 05/10/2008 10A12

33 Trương Việt Thành 15/02/2008 10A12

34 Lý Phúc Thọ 11/11/2008 10A12

35 Huỳnh Minh Thư 10/03/2008 10A12

36 Trần Thị Hoài Thương 14/07/2008 10A12

37 Lâm Cát Tiên 13/11/2008 10A12

38 Quách Ngọc Trâm 18/01/2008 10A12

39 Tiêu Nguyễn Khánh Trân 29/09/2008 10A12

40 Nguyễn Thùy Trang 10/05/2008 10A12

41 Huỳnh Hữu Trọng 24/08/2008 10A12

42 Tạ Cát Tường 17/10/2008 10A12

43 Trương Vạn Tỷ 31/01/2008 10A12

44 Lê Ngọc Vân 03/01/2008 10A12

45 Nguyễn Dương Như Ý 18/06/2008 10A1

46 Nguyễn Thị Kim Yến 18/02/2008 10A12



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Trần Vân An 20/08/2007 10A13

2 Nguyễn Thị Mai Anh 23/09/2008 10A13

3 Nguyễn Hải Đăng 11/04/2008 10A13

4 Đặng Thành Danh 23/11/2008 10A13

5 Trần Dịch Gia 01/02/2006 10A13

6 Lâm Chí Hải 16/08/2008 10A13

7 Lâm Gia Hân 20/12/2008 10A13

8 Nguyễn Mỹ Hân 04/01/2008 10A13

9 Nguyễn Đặng Gia Hân 28/11/2008 10A13

10 Đỗ Trung Hiếu 06/06/2008 10A13

11 Nguyễn Châu Hồng Huệ 08/05/2008 10A13

12 Lâm Minh Huy 13/02/2008 10A13

13 Nguyễn An Khang 29/09/2008 10A13

14 Tô An Khuyên 21/05/2008 10A13

15 Nguyễn Lâm Ái Linh 15/11/2008 10A13

16 Mạch Tiến Lợi 04/03/2008 10A13

17 Trần Nguyễn Như Mai 23/05/2008 10A13

18 Lê Dương Hoàng Minh 25/08/2008 10A13

19 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/10/2008 10A13

20 Văn Nguyễn Kim Ngọc 17/05/2008 10A13

21 Hồ Lê Hồng Ngọc 12/04/2008 10A13

22 Hứa Huỳnh Minh Ngôn 05/04/2008 10A13

23 Trần Tú Nguyên 18/11/2008 10A13

24 Ngô Phương Nhi 24/06/2008 10A13

25 Nguyễn Thành Phát 03/06/2008 10A13

DANH SÁCH LỚP 10A13- KHOA HỌC XÃ HỘI
GVCN: DIỆP QUẾ LAN

ĐT: 0919615747. Email: diepquelan.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Nguyễn Châu Phi Phụng 07/01/2008 10A13

27 Trương Ngọc Quí 06/03/2008 10A13

28 Nguyễn Khánh Tâm 16/08/2008 10A13

29 Quách Ngọc Thảo 13/12/2008 10A13

30 Ông Quan Phú Thịnh 29/08/2008 10A13

31 Phan Ngọc Thùy 31/05/2008 10A13

32 Lê Lâm Tiến 30/07/2008 10A13

33 Nguyễn Huỳnh Thùy Trâm 20/10/2008 10A13

34 Võ Ngọc Trâm 12/07/2008 10A13

35 Thạch Nguyễn Huyền Trân 10/01/2008 10A13

36 Tôn Quốc Trí 25/12/2008 10A13

37 Huỳnh Quốc Trương 23/05/2008 10A13

38 Nguyễn Thanh Vân 14/05/2008 10A13

39 Lê Ngọc Khánh Vy 12/11/2008 10A13

40 Bùi Ngọc Yến Vy 26/12/2008 10A13

41 Lê Khả Vy 07/10/2008 10A13

42 Trần Khánh Xuân 23/12/2008 10A13

43 Phạm Mỹ Ý 19/10/2008 10A13



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Hà Bảo An 16/04/2008 10A14

2 Ngô Thị Quế Anh 26/02/2008 10A14

3 Trần Trâm Anh 18/08/2008 10A14

4 Bùi Thị Ngọc Diễm 22/07/2008 10A14

5 Nguyễn Võ Trường Giang 24/11/2008 10A14

6 Dương Gia Hân 28/09/2008 10A14

7 Trang Gia Hân 10/01/2008 10A14

8 Quách Gia Hạo 10/01/2008 10A14

9 Trần Thị Tuyết Hoa 09/01/2008 10A14

10 Trần Chấn Hưng 20/03/2008 10A14

11 Trương Trọng Kha 14/11/2008 10A14

12 Đỗ Minh Khôi 01/01/2008 10A14

13 Nguyễn Trần Thiên Lam 16/10/2008 10A14

14 Cao Phước Lộc 26/01/2008 10A14

15 Nguyễn Tuyết Mai 25/01/2008 10A14

16 Lâm Thảo My 12/03/2008 10A14

17 Vương Tú Ngân 14/06/2008 10A14

18 Phan Bửu Ngọc 25/10/2008 10A14

19 Trầm Lâm Thái Nguyên 05/09/2008 10A14

20 Lý Thanh Nhàn 26/10/2008 10A14

21 Trần Tâm Như 03/03/2008 10A14

22 Lâm Kim Phụng 23/10/2008 10A14

23 Trịnh Kim Phụng 05/12/2008 10A14

24 Võ Ngọc Quí 05/10/2008 10A14

25 Nguyễn Thái Tân 10/12/2008 10A14

DANH SÁCH LỚP 10A14- KHOA HỌC XÃ HỘI
GVCN: LƯƠNG TRẦN THỦY TIÊN

ĐT: 0826416999. Email: luongtranthuytien.c3hd@soctrang.edu.vn



26 Thái Thanh Thảo 29/11/2008 10A14

27 Phạm Minh Thư 27/12/2007 10A14

28 Tô Ngọc Minh Thư 06/03/2008 10A14

29 Võ Anh Thư 06/08/2008 10A14

30 Thái Huỳnh Bảo Thy 16/06/2008 10A14

31 Nguyễn Thái Toàn 28/12/2008 10A14

32 Trương Khánh Trâm 05/06/2008 10A14

33 Kim Thị Tố Trân 19/02/2008 10A14

34 Nguyễn Thảo Trang 15/10/2008 10A14

35 Đặng Thị Hồng Trúc 17/02/2008 10A14

36 Trang Ánh Tuyết 04/11/2008 10A14

37 Đái Tiến Vinh 11/07/2008 10A14

38 Kim Thị Phương Vy 09/11/2008 10A14

39 Lê Yến Vy 03/12/2008 10A14

40 Nguyễn Ánh Xuân 21/10/2008 10A14

41 Trần Kim Yến 02/06/2008 10A14


